
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA CƠ QUAN CẤP TỈNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM  

TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO  

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số    644   /QĐ-UBND ngày   07  /4/2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Địa điểm tiếp nhận, 

trả kết quả 

Cơ quan 

 thực hiện 

I Ngành Công Thương (01 TTHC) 

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (01 TTHC) 

1 2.000609 

Thông báo tổ chức hội 

nghị, hội thảo, đào tạo 

về bán hàng đa cấp 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Công Thương 

II Ngành Giao thông vận tải (01 TTHC)  

Lĩnh vực Đường bộ (01 TTHC) 

1 1.002809 

Đổi Giấy phép lái xe do 

ngành Giao thông vận 

tải cấp 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Giao thông  

vận tải 

III Ngành Tư pháp (03 TTHC) 

Lĩnh vực Lý lịch Tư pháp (03 TTHC) 

1 2.000488 

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước 

ngoài đang cư trú tại 

Việt Nam 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Tư pháp 

2 2.001417 

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã 

hội (đối tượng là công 

dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú 

ở Việt Nam) 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Tư pháp 



2 

 

3 2.000505 

 

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho cơ quan tiến 

hành tố tụng (đối tượng 

là công dân Việt Nam, 

người nước ngoài đang 

cư trú tại Việt Nam) 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Tư pháp 

IV Ngành Khoa học và Công nghệ (02 TTHC) 

Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân (02 TTHC) 

1 2.002379 

Thủ tục cấp chứng chỉ 

nhân viên bức xạ (đối 

với người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang 

chẩn đoán trong y tế) 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

2 2.002385 

Thủ tục khai báo thiết 

bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

V Ngành Thông tin và Truyền thông (02 TTHC) 

Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (01 TTHC) 

1 2.001765 

Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký thu tín hiệu 

truyền hình nước ngoài 

trực tiếp từ vệ tinh 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành (01 TTHC) 

1 2.001564 

Cấp giấy phép in gia 

công xuất bản phẩm 

cho nước ngoài (cấp 

địa phương) 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

VI Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (04 TTHC) 

Lĩnh vực Người có công (03 TTHC) 

1 1.010823 
Hưởng lại chế độ ưu 

đãi 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

2 1.010822 

Giải quyết phụ cấp đặc 

biệt hằng tháng đối với 

thương binh có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 81% 

trở lên, bệnh binh có tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 

81% trở lên 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 
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3 1.010828 

Cấp trích lục hoặc sao 

hồ sơ người có công 

với cách mạng 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

Lĩnh vực Lao động (01 TTHC) 

1 2.001955 
Đăng ký nội quy lao 

động của doanh nghiệp 

- Trung tâm Hành 

chính công tỉnh; 

- Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 
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